
ĐVT: 1000 đồng

STT Tên đơn vị, danh mục Quy mô Số tiền

Tổng cộng 21.060.000     

1

 Trường MN Sao Mai: Hạng mục: Sửa 

chữa bếp ăn, dãy lớp học 1 tầng, tường 

rào cổng ngõ, sân trường, mái hiên, 

mương thoát nước, nhà vệ sinh (điểm 

Mỹ Tân) 

- Bếp ăn: Diện tích khoảng 40m2.

- Dãy lớp học 1 tầng: sửa chữa la phông tôn diện tích khoảng 20m2.

- Tường rào cổng ngõ: Thay lưới B40 bằng xây gạch 6 lổ, quét vôi lăn sơn, sửa 

chữa lại cổng sắt chiều dài khoảng 65m.

- Sân trường: Lát gạch diện tích khoảng 250m2

- Mái hiên: Diện tích khoảng 15m2.

- Mương thoát nước: Chiều dài khoảng 30m.

' Nhà vệ sinh: Sửa chữa lại bậc cấp, lắp đặt vách kính.

750.000

2
Trường MN Bình Hòa; Hạng mục: Sửa 

chữa nhà vệ sinh, 07 phòng học cũ

 - Sửa chữa nhà vệ sinh

 - Dãy 7 phòng học: Lát lại gạch nền bằng gạch ceramic 7 phòng học, ốp gạch 

tường 4 phòng học

          490.000 

3
Trường MN Bình Tân Phú; Hạng mục: 

Sửa chữa mái hiên, sân trường
- Sửa chữa mái hiên, sân trường với diện tích khoảng 450m2 470.000          

4

Trường MN Bình Châu; Hạng mục: Sửa 

chữa phòng học, khoan giếng (điểm An 

Hải); Sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, 

mái hiên, tường rào cổng ngõ (điểm 

chính)

- Sửa chữa 02 phòng học (Điểm trường An Hải): Tháo dở và thay lại toàn bộ 

mái tole, xà gồ

- Khoan giếng (Điểm trường An Hải) 

- Sửa chữa 05 phòng học (điểm trường chính): Tháo dở và lát lại gạch nền lớp 

học, nhà vệ sinh.

- Mái hiên (điểm trường chính): Diện tích khoảng 100m2.

- Tường rào cổng ngõ (điểm trường chính): quét vôi sơn lại toàn bộ tường rào.

490.000          

5

Trường MG Bình An; Hạng mục: Sửa 

chữa hành lang, sân vườn, mái hiên khu 

vui chơi Điểm chính; Sửa chữa sân 

trường, tường rào, mái hiên điểm Thọ An

 

  '- Sửa chữa hàng lang phía sau văn phòng khoảng 40m2; Sân trường lát gạch 

Terazzo diện tích 130m2; Sửa chữa mái hiên diện tích khoảng 80 m2 Điểm 

chính

  - Sửa chữa sân vườn khoảng 64m2; mái hiên khoảng 64m2; tường rào khoảng 

470.000

6

Trường MN Bình Dương; Hạng mục: 

Sửa chữa tường rào, cổng ngõ, sân 

trường

 

  - Sơn sửa tường rào cổng ngõ

 -  Thay mới bộ chữ bảng hiệu

 - Lát gạch sân trường lát gạch Ceramic diện tích khoảng 220m2 

370.000

7

Trường MN Bình phước: Hạng mục: 

Sửa chữa vườn cổ tích khu thư viện, mái 

hiên, phòng học, bếp ăn

- Sửa chữa vườn cổ tích khu thư viện

'- Mái hiên: Diện tích khoảng 260m2

'- Dãy 03 phòng học và dãy 02 phòng học: Vệ sinh, bả, lăn sơn

'- Bếp ăn: diện tích khoảng 60m2

840.000          

8
Trường MN Bình Trị: Hạng mục: Sửa 

chữa phòng học
'Sửa chữa phòng học diện tích khoảng 45m2 300.000          

9

 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ; Hạng 

mục: Sửa chữa sân trường, tường rào 

cổng ngõ (điểm chính) 

 - Sân trường: Diện tích khoảng 1800m2

- Sửa chữa tường rào, cổng ngõ phía trước trường khoảng 50m 
840.000          

10

 Trường TH Bình Chánh; Hạng mục: 

Sửa chữa sân trường, sân bóng chuyền, 

mương thoát nước, phòng học 

* Điểm Mỹ Tân:

- Sân trường lát gạch sân trường diện tích khoảng 900m2.

- Sân bóng chuyển

- Mương bằng bê tông, trên đậy đan chiều dài khoảng 120m.

* Điểm Đông Bình:

- Phòng học: Diện tích khoảng 68m2.

- Sân trường lát gạch sân trường diện tích khoảng 100m2.

1.100.000

11

Trường TH số 2 Bình Thạnh; Hạng mục: 

Sửa chữa dãy 8 phòng học 2 tầng, sửa 

chữa nhà vệ sinh

 - Dãy 8 phòng học (điểm Vĩnh An): lát gạch nền, bả matic lăn sơn, xử lý các vị 

trí sê nô bị thấm và thay ống thoát nước mái, thay mới cửa sổ và cửa đi, thay 

mới hệ thống chống sét; sửa chữa những vị trí tường, cột, sàn, lan can... bị bong 

róc lớp trát

  - Nhà vệ sinh (điểm Vĩnh Trà): bả matic lăn sơn; lát gạch nền, ốp gạch tường, 

thay cửa, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước

900.000
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12

Trường TH Bình Trung; Hạng mục: Sửa 

chữa tường rào, dãy 06 phòng 2 tầng 

(điểm Phú Lễ); sửa chữa nhà để xe học 

sinh, giáo viên (điểm Tiên Đào); Sửa 

chữa tường rào phía Tây, sửa chữa dãy 

04 phòng 1 tầng, Dãy nhà 06 phòng 2 

tầng (điểm Phú Lộc)

* Điểm Phú Lễ: 

+ Sửa chữa đoạn tường rào (phía Tây) dài 35m. 

+ Dãy 06 phòng 2 tầng phía Đông: Quét vôi và lăn sơn tường, sơn lại cửa đi 

mặt trước. 

*Điểm Phú Lộc: 

+ Sửa chữa đoạn tường rào (phía Tây) dài 27m. 

+ Dãy 04 phòng 1 tầng: Quét vôi và lăn lại sơn mặt trước dãy phòng học; đóng 

lại trần la phông bằng nhựa 1 phòng học và ngoài hành lang 4 phòng học; thay 

lại hệ thống điện 1 phòng học và hành lang 4 phòng học; lát lại gạch nền 1 

phòng học và hành lang 1 phòng học; sửa chữa hệ thống cửa 3 phòng học và 

thay mới cửa 1 phòng học bằng cửa sắt; ốp gạch tường 1 phòng học. 

+ Dãy nhà 06 phòng 2 tầng: Ốp gạch tường 3 phòng học tầng 1.

* Cụm Tiên Đào: 

+ Nhà để xe học sinh, giáo viên: Trụ, vì kèo, giằng, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn

490.000

13

 Trường TH số 2 Bình Hải; Hạng mục: 

Sửa chữa nhà vệ sinh; sửa chữa dãy 

phòng hoạt động đội và thiết bị 

 * Nhà vệ sinh khoảng 30m2

* Phòng hoạt động đội và thiết bị: Gia cố tường, sửa chữa mái
400.000          

14

Trường TH số 1 Bình Châu; Hạng mục: 

sửa chữa tường rào cổng ngõ (điểm 

chính); sửa chữa tường rào, sân trường, 

nhà xe (điểm Đông Trì)

* Điểm Đông Trì: 

- Sân trường lát gạch Terazzo khoảng1100m2

 - Tường rào: sửa kéo lưới B40 khoảng 250m

 - Nhà để xe học sinh diện tích khoảng 80m2

* Điểm chính: Quét vôi lăn sơn tường rào, cổng ngõ

500.000

15
Trường TH Bình Mỹ; Hạng mục: Sửa 

chữa tường rào,  nhà để xe

- Tường rào  (điểm An Phong): Chiều dài khoảng 110mn

- Nhà xe (điểm chính Thạch An) diện tích khoảng 69m2
490.000          

16

 Trường TH Bình Dương; Hạng mục: 

Sửa chữa sân trường, nhà để xe học sinh 

và sân học thể dục 

 

  - Sân trường lát gạch Terazzo diện tích khoảng 1200m2

  - Nhà để xe: diện tích khoảng 125m2

  - Lát gạch Terazzo sân học thể dục diện tích khoảng 700m2

          750.000 

17

 Trường THCS thị trấn Châu Ổ, hạng 

mục: Sửa chữa sân trường, tường rào, 

cổng ngõ 

 - Sửa chữa san lấp phần diện tích mở rộng khoảng 2500 m2

- Tường rào, cổng ngõ chiều dài 280 m 
1.800.000       

18

Trường THCS Bình Chánh; Hạng mục: 

Sửa chữa tường rào, cửa sắt cầu thang, 

nhà vệ sinh học sinh, giáo viên

 - Tường rào Phía Tây: Chiều dài khoảng 120m.

'- Nhà vệ sinh học sinh, giáo viên: ốp gạch tường, lát gạch nền, thay mái tôn, xà 

gồ sắt, sửa chữa điện, nước

- Sửa chữa cửa sắt kéo cầu thang dãy 8 phòng 2 tầng phía Bắc, phía Nam

480.000          

19

Trường THCS Bình Nguyên; Hạng mục: 

Sửa chữa tường rào, sân trường, nhà để 

xe (điểm Nam Bình)

- Tường rào: chiều dài khoảng 60m.

'- Sân trường: Diện tích khoảng 500m2

'- Nhà để xe học sinh: Diện tích khoảng 120m2

480.000          

20

Trường THCS Bình Thạnh; Hạng mục: 

Sửa chữa nhà để xe, tường rào, sân 

trường

- Nhà để xe học sinh: Diện tích khoảng 50m2

- Nhà để xe giáo viên: Diện tích khoảng 50m2 

- Tường rào: Chiều dài 25m; 

- Sân trường: Diện tích khoảng 600 m2.

480.000

21

 Trường THCS Bình Thuận; Hạng mục: 

Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ 

sinh giáo viên 

 Nhà vệ sinh học sinh: diện tích khoảng 52 m2

Nhà vệ sinh giáo viên: diện tích khoảng 15 m2 450.000          

22

Trường THCS Nguyễn Tự Tân; Hạng 

mục: Sửa chữa sân bóng chuyền kết hợp 

sân cầu lông, sân bóng rổ

- Sân bóng chuyền kết hợp với sân cầu lông với diện tích 375 m2

- Sân bóng rổ: Diện tích 420 m2
220.000          

23
Trường THCS Bình Trị; Hạng mục: Sửa 

chữa sân trường
- Sửa chữa sân trường diện tích khoảng 1480m2 490.000          
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24

 Trường TH&THCS Bình Hòa; Hạng 

mục: Sửa chữa dãy lớp 16 phòng 2 tầng, 

nhà vệ sinh, hồ bơi, sân trường, tường 

rào cổng ngõ 

 * Điểm TH:

- Dãy lớp học 16 phòng 2 tầng: Sơn sửa lại hệ thống cửa phía dãy hành lang 

tầng 1 +2, quét vôi và lăn sơn lại toàn bộ.

- Tường rào cổng ngõ: quét vôi lăn sơn lại đoạn phía Tây, phía Nam và phía 

Đông.

 * Điểm THCS:

'- Sửa chữa nhà vệ sinh: Sửa tường, mái, nền, hệ thống cửa, hệ thống cấp thoát 

nước.

- Sân trường lát gạch sân trường diện tích khoảng 400m2.

- Hồ bơi: Sửa chữa xử lý chống thấm, gạch lát và ốp, sửa chữa hệ thống cấp 

nước.

- Tường rào cổng ngõ: quét vôi lăn sơn lại đoạn phía Đông và phía Bắc

1.085.000

25

Trường THCS Bình Châu; Hạng mục: 

Sửa chữa 02 dãy 16 phòng học 02 tầng, 

tường rào, nhà xe

- Sửa chữa 02 dãy 16 phòng học 02 tầng: Chống thấm sảnh, sê nô; xử lý các 

mảng tường bị bong tróc, thay lại hệ thống thoát nước mái; khắc phục nền tầng 

1; quét vôi lăn sơn toàn bộ; thay toàn bộ hệ thống cửa; thay lam bê tông che 

nắng; sửa chữa hệ thống thoát nước mái

- Sửa chữa tường rào mặt trước: Chiều dài khoảng 66m

- Sửa chữa nhà xe: Diện tích khoảng 170m2

1.900.000       

26

Trường THCS Bình Mỹ; Hạng mục: Sửa 

chữa dãy 08 phòng học, mái taluy, sân 

trường

- Dãy 08 phòng học: Lợp tôn lại toàn bộ mái khoảng 380m2; 

- Mái taluy: Dài khoảng 50m; 

- Sân trường: Lát gạch sân diện tích khoảng 680m2

          460.000 

27

Trường THCS Bình Minh; Hạng mục: 

Sửa chữa dãy 10 phòng học 2 tầng và 

đường đi nội bộ

   - Sửa chữa dãy 10 phòng học 2 tầng: Bả matic lăn sơn; chống thấm sê nô; 

thay mới khung bảo vệ cửa sổ; khung bảo vệ lan can

 - Đường đi nội bộ: Đổ bê tông 
 

490.000

28

Trường TH&THCS Bình An; Hạng mục: 

Sửa chữa dãy 10 phòng học 2 tầng, 

tường rào 

* Cụm TH An Khương: 

 'Sửa chữa dãy 10 phòng học 2 tầng: Chống thấm vị trí ống thoát nước mái, 

thay một số ống thoát nước mái bị hư hỏng. Vệ sinh, chà lớp sơn bị bong tróc, 

quét vôi lăn sơn lại toàn bộ khối nhà; Vệ sinh sơn lại toàn bộ cửa đi, cửa sổ và 

hoa sắt cửa. Sửa chữa hệ thống thiết bị điện 6 phòng học bị hư hỏng.

* Cụm THCS: Sửa chữa khoảng 25m tường rào bị hư hỏng nặng

* Cụm TH Thọ An: Sửa chữa khoảng 100m tường rào bị hư hỏng nặng

495.000

29

Trường THCS Bình Dương; Hạng mục: 

Sửa chữa dãy 14 phòng 2 tầng, hệ thống 

thoát nước, sân bóng chuyền, bóng rổ và 

bóng đá

  - Sửa chữa dãy phòng 14 phòng 2 tầng; Quét vôi lăn sơn; chống thấm sê nô; 

Sơn sửa các cửa bị hư hỏng, sơn lại hệ thống cửa đi và cửa sổ; Thay nền gạch 

Ceramic

 - Sửa chữa hệ thống thoát nước sân trường

 - Sửa chữa đổ bê tông sân bóng rổ, bóng chuyền lát gạch Terazzo

  - Sửa chữa sân bóng đá Mini

1.100.000

30

Trường TH&THCS Bình Phước; Hạng 

mục: Sửa chữa dãy 08 phòng học; Sửa 

chữa tường rào, mái hiên; sửa chữa hồ 

bơi

* Điểm trường Tiểu học thôn Phú Long 2:

'- Dãy lớp học 08 phòng:

+ Thay hệ thống cửa bằng sắt, sơn tỉnh điện, lắp kính

+ Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng lớp học

+ Sửa chữa trần la phông

+ Vệ sinh, quét vôi lăn sơn toàn bộ

+ Lát nền tầng 1 bằng gạch ceramic

* Điểm trường tiểu học Phước Thọ 1:

+ Làm mái hiên diện tích khoản 110m2, trụ, xà gồ, kèo, giằng bằng thép, mái 

lợp tole sóng vuông

+ Tường rào phía Bắc: móng trụ bằng BTCT  tường xây gạch quét vôi, lăn sơn, 

dài khoản 100m

- Điểm trường THCS:

+ Sửa chữa hồ bơi: sửa chữa 1 mô tơ  hệ thống lọc. Thiết bị  điện trong nhà hệ 

thống lọc nước. Lót lại gạch hồ bơi  bị bong. Chống thấm vị trí gạch bong. Sơn 

lại  kết cấu thép xung quanh hồ bơi

990.000

31

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Bình 

Sơn; Hạng mục: Sửa chữa dãy phòng 

làm việc 3 tầng

 Sửa chữa lại phòng họp và phòng làm việc; Thay lại hệ thống điện; Thay gạch 

nền các phòng làm việc và hành lang; Vệ sinh và đánh bóng cầu thang; sửa 

kính lấy sáng cầu thang; Xử lý một số vị trí lớp vữa trát trần, tường đã bong 

tróc; sửa chữa phòng vệ sinh; thay mái tôn

490.000          
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